TIẾT 29: CHỦ ĐỀ 4 – HỆ TIÊU HÓA
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Ngàysoạn:15/12/2022
Ngày dạy:22/12/2022

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
TIẾT 32- BÀI 31:  TRAO ĐỔI CHẤT

I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 - Phân biệt được sự trao đổi giữa cơ thể với môi trường ngoài và sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong.
- Nêu được mối quan hệ giữa hai cấp độ trao đổi chất.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- PA1Tranh hình: 31.1, 31.2 SGK
- PA2 máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh
- Học bài cũ, đọc trước bài mới.
- Kẻ phiếu học tập vào vở
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động: 
Mục tiêu:Tạo hứng thú cho hs
Em hiểu như thế nào là trao đổi chất? Vật không sống có trao đổi chất không ? trao đổi chất ở người diễn ra như thế nào ? GV dẫn vào bài mới.
GV: để tìm hiểu vào bài học
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài.
  Mục tiêu: HS hiểu được sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là đặc trưng cơ bản của sự sống
B1:GV treo hình 31.1 lên bảng yêu cầu HS quan sát vận dụng kiến thức trả lời  câu hỏi: 
  ? Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường biểu hiện  như thế nào ?
B2:HS quan sát kỹ H. 31.1. cùng kiến thức đã học, thảo luận theo nhóm ghi nhớ kiến thức.
HS: Lấy các chất cần thiết vào cơ thể. Thải cặn bả ra ngoài.
- GV goi đại diện của từng nhóm đọc lần lược 5 câu hỏi SGK tr. 100 và yêu cầu các nhóm thảo luận.
B2:Đại diện của từng nhóm đọc.
- Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến và ghi nhớ kiến thức.
- GV kẻ bảng: 31.1 lên bảng gọi đại diện từng nhóm.
B3:Đại diện nhóm trả lời các câu hỏi SGK bằng cách lên bảng ghi nội dung vào bảng phụ.
- Các nhóm còn lại theo dỗi bổ sung.
B4:GV nhận xét, chốt lại kiến thức bằng cách đưa bảng phụ ghi nội dung cho HS so sánh với kết quả của mình và chữa bài.
- HS so sánh và tự sửa chữa.
- GV có thể cho điểm 1-2 nhóm có kết quả tốt.
- GV phân tích thêm vai trò của sự trao đổi chất.
Lồng ghép tích hợp: Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước muối khoáng. Qua quá trình tiêu hoá, cơ thể tổng hợp nên những sản phẩm đặc trưng của mình, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài qua hậu môn. Hệ hô hấp Oxi từ môi trường ngoài để cung cấp cho các phản ứng sinh hoá trong cơ thể và thải ra ngoài khí cacbonic. Đó là sự trao đổi chất ở cơ thể đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. Nếu không có sự TĐC, cơ thể không tồn tại được. Ở vật vô cơ, sự TĐC chỉ dẫn tới biến tính và huỷ hoại. Vì vậy TĐC ở sinh vật là đặc tính cơ bản của sự sống
- HS ghi nhớ kiến thức
	I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài.



















- Môi trường trao đổi : Giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.
- Sản phẩm trao đổi: Cơ thể lấy thức ăn, nước uống, khí ôxi từ môi trường bên ngoài và thải ra môi trường chất cặn bả, khí cacbonic.


	* Hoạt động 2: Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong
  Mục tiêu: Hiểu được sự trao đổi chất của cơ thể thực chất diễn ra ở tế bào.
B1:GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 31.2 thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi cuối tr. 100.
B2:HS dựa vào hình 31.2 thảo luận theo nhóm để trả lời được câu hỏi SGK.
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
B3:Đại diện nhóm trình bày, các nhóm còn lại theo dỗi bổ sung.
 - Yêu cầu:
   + Máu mang ôxi và chất dinh dưỡng qua nước mô đến tế bào.
   + Hoạt động của tế bào tạo ra năng lượng, khí các bonic, chất thải
   + Các sản phẩm đó qua nước mô,  vào máu  hệ hô hấp, bài tiết  thải ra ngoài.
B4:GV nhận xét phần thảo luận của HS chốt lại kiến thức  KL
- HS rút ra kết luận
	II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong







* Kết luận: Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện:
- Chất dinh dưỡng và ôxi được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, đồng thời các sản phẩm phân hủy đưa đến các cơ quan thải ra ngoài.
- Sự trao đổi chất ở tế bào thông
qua môi trường trong.



	* Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào.
  Mục tiêu: Phân biệt được trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Trình bày được mối quan hệ về sự trao đổi chất ở 2 cấp độ.
B1:GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình 31.2. trả lời câu hỏi:
 ? Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thực hiện như thế nào ?
 ? Trao đổi chất ở cấp độ tế bào thực hiện như thế nào ?
 ? Nếu trao đổi chất ở một cấp độ ngừng lại sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào ?
- HS dựa vào kiến thức ở mục 1-2 để trả lời.
B2+3:Các nhóm thảo luận cử đại diện.
 + Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: là sự trao đổi giữa các hệ cơ quan với môi trường ngoài để lấy chất dinh dưỡng và ôxi cho cơ thể.
 + Trao đổi chất ở cấp độ tế bào: là sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường bên trong.
 + Nếu trao đổi chất ngừng thì cơ thể sẽ chết.
B4: GV nhận xét câu trả lời của HS, liên hệ thực tế và yêu cầu HS rút ra mối quan hệ.
- HS dựa vào phần trả lời của các câu hỏi để rút ra kết luận.
	III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào.











* Kết luận:
 - TĐC ở cấp độ cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng , khí ôxi cho tế bào và nhận từ tế bào cacbonic và chất cặn bã để thải ra môi trường.
- Trao đổi chất ở tê bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể thực hiện các hoạt dộng trao đổi chất.
Trao đổi chất ở hai cấp độ có liên quan mật thiết với nhau, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.


3.Hoạt động luyện tập
 Mục tiêu :nhằm củng cố kiến thức đã học 
Phương thức :hoạt đông cá nhân độc lập
  - Ở cấp độ cơ thế sự trao đổi chất diễn ra như thế nào ?
  - Trao đổi chất ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể ?
  Yêu cầu hs bất kỳ trả lời từ đó giáo viên nhận xét
4.Hoạt động vận dụng :
Mục tiêu:Vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tế
  Làm các câu hỏi có trong bài.
 + Kẻ trước hình 32.1 vào vở bài học.
* Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị trước nội dung bài chuyển hóa.
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